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Tuần  25                                                                           Ngày soạn: 2-3-2022
Tiết 25:                       
                                      ÔN TẬP CHƯƠNG I
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 
1. Về kiến thức: 

- Trình bày được tóm tắt những kiến thức đã học về thực phẩm: thực phẩm và dinh dưỡng, chế độ ăn uống hợp lí, các phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm.

- Vận dụng những kiến thức đã học trong chương để giải quyết các câu hỏi, bài tập đặt ra xoay quanh chủ đề bảo quản và chế biến thực phẩm.

2. Về năng lực

2.1. Năng lực chung

- Năng lực tự chủ và tự học: chủ động tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và trong đời sống ở gia đình; vận dụng một cách linh hoạt những kiến thức, kĩ năng về dinh dưỡng, bảo quản và chế biến thực phẩm để giải quyết những vấn đề trong tình huống thực tế tại gia đình.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp; nhận biết được ngữ cảnh giao tiếp và đặc điểm, thái độ của đối tượng giao tiếp.

2.2. Năng lực công nghệ

- Đánh giá công nghệ: nhận xét, đánh giá được độ an toàn và chất lượng của các phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm.

3. Về phẩm chất

-Chăm chỉ, có ý thức về nhiệm vụ học tập, ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng về thực phẩm, bảo quản và chế biến thực phẩm vào đời sống.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên

- Giấy A4. Phiếu học tập. Bài tập. Ảnh, giáo án power point.

- Sơ đồ tư duy toàn bộ nội dung Chương 2

2. Chuẩn bị của HS

- Dụng cụ học tập phục vụ cho quá trình hoạt động nhóm

- Học bài cũ. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định lớp

2. Tiến trình bài dạy
Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới (2phút)
a.Mục tiêu: Tạo hứng khởi cho các em ôn lại các kiến thức đã học

b.Nội dung: Các hình ảnh liên quan đến bài 4 và bài 5.

c. Sản phẩm: kết quả của vấn đáp. 

d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ

	 GV chia lớp thành 6 nhóm : Chọn mỗi nhóm 1 HS lên quan sát hình ảnh trên máy chiếu, lên bảng ghi các hình ảnh hiện ra 

	Giải quyết được tình huống

	Thực hiện nhiệm vụ

	- GV trình chiếu các hình ảnh về chủ đề 

Hình A: Bài thực phẩm và dinh dưỡng

Hình B: Bài bảo quản và chế biến thực phẩm trong gia đình
- HS quan sát và ghi nhanh kết quả quan sát được

- Các nhóm cùng quan sát và nhận xét. 



	Báo cáo, thảo luận

	- GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.

- Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.

	Kết luận và nhận định

	- GV nhận xét trình bày của HS.

- GV chốt lại kiến thức dẫn dắt vào hoạt động 2.

- HS định hình nhiệm vụ học tập.


Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới: (20 phút) 
TÓM TẮT CHƯƠNG II 
a.Mục tiêu: hệ thống hoá các kiến thức, kĩ năng đã học của chương 2

b.Nội dung: mối liên hệ giữa các khối kiến thức của chương 2:

+Thực phẩm và dinh dưỡng
+Phương pháp bảo quản thực phẩm và chế biến thực phẩm.
+ Dự án: Bữa ăn kết nối yêu thương
c.Sản phẩm: sơ đồ khối hệ thống kiến thức, kĩ năng của chương 2

d. Tổ chức thực hiện 
GV tổ chức Vòng 2 “Chuyên gia dinh dưỡng”
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ
	

	-GV yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức cốt lõi của chương 2 qua từng câu hỏi nhỏ.

+ Chất dinh dưỡng trong thực phẩm thường chia làm mấy nhóm?

+ Như thế nào được gọi là ăn uống hợp lý?

+ Mục đích của việc bảo quản thực phẩm? Cho 2 ví dụ minh họa.

+ Chế biến thực phẩm nhằm mục đích gì? Thông thường có mấy cách chế biến? Khi chế biến thực phẩm ta cần lưu ý điều gì để bảo vệ sức khỏe cho bản thân?

-GV đặt câu hỏi về mối liên hệ giữa các khối kiến thức và vẽ minh hoạ sơ đồ hệ thống hoá kiến thức về thực phẩm và dinh dưỡng trong SGK. GV có thể dùng sơ đồ tư duy để nhắc lại những ý chính của từng bài học trong chương 2.

-GV khai triển thêm các nhánh của sơ đồ để tái hiện lại nội dung chi tiết của chương 2. Tùy từng lớp mà GV có thể sử dụng thêm bảng phụ để giúp học sinh nhớ lại nội dung đã học.


	Hoàn thành bài tập / Hoàn thành báo cáo

	Thực hiện nhiệm vụ
	

	- HS suy nghĩ câu hỏi của GV.

- GV theo dõi.
	

	Báo cáo, thảo luận
	

	- HS trả lời câu hỏi của GV.

- Học sinh tự nhận xét, đánh giá lẫn nhau
	


	Kết luận và nhận định
	

	- GV nhận xét phần trình bày HS.

- GV chốt lại kiến thức.

- Tuyên dương các nhóm đạt số điểm cao.

- HS nghe và ghi nhớ 

- Hệ thống hóa được kiến thức chương II

	


Hoạt động 3: Luyện tập (18phút)
a.Mục tiêu: củng cố khắc sâu kiến thức của chương 2
b.Nội dung: các câu hỏi ôn tập trong SGK trang 38 (câu 1, 2, 3,4) trang 38
c. Sản phẩm: Đáp án các câu hỏi ôn tập trong SGK (câu 1, 2, 3,4)

d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS


	Nội dung cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ

	 - GV tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm đôi để giải quyết một số câu hỏi ôn tập trong SGK trang 38.

Câu 1. Kể tên và nêu vai trò của các nhóm thực phẩm chính cung cấp các chất cần thiết cho cơ thể con người.
Câu 2. Liệt kê những việc cần làm có thể giúp chúng ta hình thành thói quen ăn uống khoa học.
Câu 3. Liệt kê một số phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm mà em biết.

Câu 4. Đề xuất một số giải pháp để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình bảo quản và chế biến thực phẩm ở gia đình em
	Hoàn thành bài tập / Hoàn thành báo cáo

	Thực hiện nhiệm vụ

	- Sử dụng phương pháp: PAIR – THINK – SHARE

- HS tự chọn bạn hoạt động nhóm với mình. Hết thời gian 3’ bạn nào chưa tìm được kết hợp sẽ bị trừ điểm. Nếu lớp sĩ số lẻ thì sẽ có nhóm 3 bạn.

- GV tiếp tục tổ chức Vòng 3 “Chinh phục tri thức”

- Sau khi GV đọc câu hỏi, nhóm nào có đáp án sẽ giơ tay giành quyền trả lời.


	Báo cáo, thảo luận

	  - GV mời đại diện nhóm giơ tay trả lời. Nếu câu trả lời chưa hoàn chỉnh có thể mời nhóm khác bổ sung, nếu bổ sung đúng, mỗi nhóm đều nhận +0.5 điểm.

-GV nhấn mạnh đáp án các câu hỏi.



	Kết luận và nhận định

	   Sau khi hoàn thành trò chơi GV tổng kết điểm trò chơi của mỗi đội và khen thưởng cho đội thắng cuộc ( một tràng pháo tay thật to )




Hoạt động 4: Vận dụng(5phút)
a.Mục tiêu: 
HS vận dụng được kiến thức vào thực tế.
b. Nội dung: đánh giá mức độ dinh dưỡng trong bữa ăn thường ngày của gia đình và đưa ra cách khắc phục nếu chưa hợp lí, trình bày các phương pháp bảo quản thực phẩm, các phương pháp chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt   mà gia đình em từng sử dụng.

c. Sản phẩm: đáp án bài tập 5,6 trong SGK trang 38
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ

	- GV tổ chức Vòng 4 “Về đích” với nội dung sau: 

Câu 5. Nhận xét về dinh dưỡng và sự đa dạng của thực phẩm trong các bữa ăn hàng ngày ở gia đình em trong một tuần.
Câu 6. Xây dựng thực đơn một tuần cho gia đình của em đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, đa dạng về thực phẩm và phù hợp với các thành viên trong gia đình.
	Hoàn thành bài tập / Hoàn thành báo cáo

	Thực hiện nhiệm vụ

	HS thảo luận cặp đôi và đưa tín hiệu khi có đáp án.
	

	Báo cáo, thảo luận

	GV mời đại diện nhóm nhanh nhất trả lời.


	

	Kết luận và nhận định

	- Học sinh các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
	


PHỤ LỤC .
1. Kể tên và nêu vai trò của các nhóm thực phẩm chính cung cấp các chất cần thiết cho cơ thể con người.
Trả lời:
Các nhóm thực phẩm chính và vai trò:

- Nhóm thực phẩm giàu chất tinh bột, chất đường và chất xơ: là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho mọi hoạt động của cơ thể, chất xơ hỗ trợ hệ tiêu hoá.

- Nhóm thực phẩm giàu chất đạm: là thành phần dinh dưỡng để cấu trúc cơ thể và phát triển tốt.

- Nhóm thực phẩm giàu chất béo: cung cấp năng lượng cho cơ thể, bảo vệ cơ thể và giúp chuyển hoá một số loại vitamin.

2. Liệt kê những việc cần làm có thể giúp chúng ta hình thành thói quen ăn uống khoa học.

Trả lời:

Để hình thành thói quen ăn uống khoa học, chúng ta cần:

- Ăn đúng bữa: ăn đủ ba bữa chính trong ngày, trong đó bữa sáng là bữa quan trọng nhất. Các bữa ăn cách nhau 4-5 tiếng.

- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thực phẩm được lựa chọn cần chế biến cẩn thận, đúng cách.

- Uống đủ nước: mỗi ngày tối thiểu từ 1,5 đến 2 lít, uống nhiều sữa, nước, ăn nhiều rau củ.

3. Liệt kê một số phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm mà em biết.

Trả lời:

Một số phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm:

- Làm lạnh và đông lạnh: là phương pháp sử dụng nhiệt độ thấp để ngăn ngừa, làm chậm sự phát triển của vi khuẩn.

- Làm khô: là phương pháp làm bay hơi nước có trong thực phẩm để ngăn chặn vi khuẩn.

- Ướp: là phương pháp trộn một số chất đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và thực phẩm để diệt và ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn làm hỏng thực phẩm.

4. Đề xuất một số giải pháp để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình bảo quản và chế biến thực phẩm ở gia đình em.

Trả lời:

Một số giải pháp để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình bảo quản và chế biến thực phẩm:

Lựa chọn thực phẩm an toàn

Giữ vệ sinh cá nhân khi tham gia sơ chế, chế biến thực phẩm.

Nấu chín thức ăn

Che đậy thực phẩm để tránh côn trùng và các động vật khác.

Sử dụng nguồn nước sạch an toàn.

Giữ sạch các bề mặt chế biến thức ăn như bát đĩa

5. Nhận xét về dinh dưỡng và sự đa dạng của thực phẩm trong các bữa ăn hàng ngày ở gia đình em trong một tuần.

Trả lời:

Thực phẩm trong các bữa ăn hàng ngày ở gia đình em đã được đảm bảo gồm các nhóm thực phẩm chính như đường và tinh bột, chất xơ, chất đạm, chất béo, vitamin. Các món ăn được bố mẹ em chế biến đa dạng theo từng ngày để đảm bảo chất dinh dưỡng cho cả gia đình.

6. Xây dựng thực đơn một tuần cho gia đình của em đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, đa dạng về thực phẩm và phù hợp với các thành viên trong gia đình.
Thực đơn tham khảo

	Thứ
	Sáng
	Trưa
	Tối

	2
	Cơm chiên
	– Sườn xào chua ngọt

– Canh ngao nấu rau cải

– Dưa chua muối

– Tráng miệng: Bưởi
	– Cá bống kho tộ

– Canh rau ngót thịt băm

– Trứng cút om nấm

– Tráng miệng: Cam

	3
	Bánh mì chả
	– Thịt lợn rang cháy cạnh

– Canh khoai tây hầm xương

– Rau cải luộc

– Tráng miệng: Dưa hấu
	– Thịt bò xào rau muống

– Canh nấm nấu thịt viên

– Rau sống

– Tráng miệng: Dưa hấu

	4
	Phở bò
	– Thịt lợn luộc

– Canh dưa chua nấu tép

– Đậu phụ hấp trứng

– Tráng miệng: Táo
	– Cá chép rán chấm mắm gừng

– Đậu cô ve xào thịt bò

– Canh bầu nấu tôm

– Tráng miệng: hồng xiêm

	5
	Xôi trứng
	– Thịt nhồi đậu phụ sốt cà chua

– Mướp đắng xào lòng gà

– Cải chíp xào

– Tráng miệng: Lê
	– Chả cá kho

– Thịt gà rim

– Canh đậu phụ nấu hẹ

– Tráng miệng: Thanh long

	6
	Bánh mì bơ tỏi
	– Mực xào giá đỗ

– Đậu phụ luộc

– Canh măng tươi thịt bò

– Tráng miệng: bánh flan
	– Cần tây xào thịt bò

– Thịt lợn quay

– Canh rau mồng tơi và mướp

– Tráng miệng: Hồng xiêm

	7
	Bánh cuốn
	– Tôm rim mặn ngọt

– Rau cải xào lòng gà

– Rau bắp cải luộc

– Tráng miệng: Thạch rau câu
	– Thịt vịt om sấu

– Rau muống luộc

– Cánh gà chiên xù

– Tráng miệng: Nho


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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